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Thứ hai ngày 06/4/2020
TOÁN
1. Số thập phân có mười bảy đơn vị, năm phần trăm, ba phần nghìn được viết là: A. 17,53                 B. 17,053                C. 17,530                D. 170,53
2. Chữ số 9 trong số thập phân 26,958 có giá trị là:

A.     1000	                   B. 100	                   C.10	                  D. 100009
9
9
9

3.  Phân số thập phân được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,0634	B. 0,634	C. 6,34	D. 63,4

4 . Hỗn số   5 được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 5,60	B. 5,600	C. 5,06	D. 5,006

5. Dãy số thập phân được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 4,1; 3,03; 2,9	      B. 2,9; 3,03; 4,1	   C. 2,9; 4,1; 3,03     	D. 3,03; 2,9; 4,1
6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

15% của 36 là ……..........…………………………….........................................................
15% của M là . Vậy M là:………………………………………………………………….
7. Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là:

A. 0,48%	                  B. 48%	                             C. 4,8%                    	D. 480%
8. Tính:
	Hình tròn
	1
	2
	3

	Bán kính
	3,5cm
	16 dm
	

	Đường kính
	
	
	

	Chu vi
	
	
	37,68cm

	Diện tích
	
	
	



9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2036kg = ………………… tấn                                   2,038 tấn = …………………kg
17 tấn 52 kg = ......... yến                                             3074 m = …… km …… m	
3 m2 24 dm2 = …………… m2                                                                      3 hm2 2 dam2 = …………… hm2
4073 m = …… km …… m                                       3,4dam2 = …………..m2
10: Một hình tam giác có diện tích 216 Tính độ dài đáy hình tam giác ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Một thửa ruộng hình thang có đáy bé là 26m, đáy lớn hơn đáy bé 18m, chiều cao kém đáy bé 6m. Trung bình 100 m2 thu hoạch được 70kg thóc. Tính xem thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….
……………………..
Thứ ba ngày 07/4/2020
TIẾNG VIỆT
1. Gạch dưới quan hệ từ trong câu dưới đây:

“Nếu mà con không phải là con như thế này thì trong nhà đâu thường xuyên có hoa đẹp để thưởng thức như vậy”

- Cặp quan hệ từ trên biểu thị quan hệ: ……………………………………………………………………………………………...
2. Gạch dưới quan hệ từ trong câu dưới đây:
“Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.” 
- Cặp quan hệ từ trên biểu thị quan hệ: ……………………………………………………………………………………….......
 3. Tìm cặp quan hệ từ trong câu:
"Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Lan vẫn luôn học giỏi"

- Cặp quan hệ từ: ............................................................................................................................................. 
- Cặp quan hệ từ trên biểu thị mối quan hệ .............................................................................................................................................
 4. Tìm từ ngữ có chứa các tiếng sau :
  	Châu       …………………….				Trâu………………………
Chăn ………………………….				Trăn………………………..
Chuyền ……………………….				Truyền……………………..
Chai    ………………………..				Trai…………………………
5. Chính tả: Viết bài:  Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực tuần 19.
- Hs viết vào vở trắng.
………………………………….
Thứ tư ngày 08/4/2020
TOÁN 
1.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a. 8m5cm = ………..m			b.  8m2 5cm2 =  …………….m2
	c. 25 kg  = …………tấn			d.   5 tấn 15kg = ……………tấn
2. Đặt tính rồi tính:
	37,89 + 9,87
6,789 + 23,87 + 1,24
	69,3 – 8,79
12,2 – 6,35

	45,05 x 2,5
34,26 x0,15

	74,29 : 23
266,22 : 34


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.Tìm x:
a) 3,72 + x = 6,54                                                     b) 9,6 – x = 3,2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 c) x – 3,5 = 2,4 + 1,5		                         d) x + 6,4 =27,8 – 8,6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Một người đi xe máy, trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 32,4 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 28,56 km. Hỏi người đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?
                                            Bài giải
	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................


5. Một hình chữ nhật có chiều dài 20,5 cm, chiều rộng bằng 60% chiều dài.
a) Tính diện tích hình chữ nhật đó.
b) Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, chiều cao tương ứng bằng chiều rộng hình chữ nhật. Tính diện tích hình tam giác đó ?
Bài giải
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………..
Thứ năm ngày 9/4/2020
TIẾNG VIỆT
Tập làm văn:   Đề:  Em hãy tả ngôi nhà của em.
…………………………
Thứ sáu ngày 09/4/2020
TOÁN 
Bài 1. Tìm x biết:
a) x : 0,26 = 13,99 + 3,41 		      c) 53,2 - x  = 9,9 x 2
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5    		       d) x : 3,6 = 16,5 – 2,3
	………….
	………….
	………….
	………….
	………….
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a) 0,52 tấn =52 kg    		        b) 247,5kg= 2,475 tạ  
 
                        
                

c) 276,5m2 =0,02765 ha   	        d) 357,8m2 = 35,78 dam2 

Bài 3. Một hình tam giác có diện tích là 56,5cm2, chiều cao là 10cm. Tính độ dài cạnh đáy của tam giác đó.
Bài giải
	……….	……….
	……….	……….
Bài 4.  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là ………………………………………………..
	……….

b) 40,5% của 200 là ………………………………………………………………………
	……….

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………………………………………..
	……….

Bài 5. Tính đáy của tam giác ABC có diện tích là 40cm2 và chiều cao AH là 0,5dm.
Bài giải
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
Bài 6. Một cửa hàng có 500kg gạo. Buổi sáng bán được 10% số gạo đó, buổi chiều bán được 15% số gạo đó. Hỏi số gạo còn lại là bao nhiêu kg?
Bài giải
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
……………………………….
